
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 

MÔN : MỸ THUẬT 6 

 

(Ban hành theo kế hoạch số : 96/KH-THCSYĐ  ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THCS Yên Đức) 

 

Cả năm:  35 tuần (35 tiết) 

Học kì I:  18 tuần (18 tiết) 

Học kì II: 17 tuần( 17tiết) 

 

HỌC KÌ I 

STT 
 

Tiết 
Chương/Bài học  

(Chủ đề) 
Yêu cầu cần đạt 

Sử dụng 

TBDH; 

Ứng dụng 

CNTT 

Nội dung 

GD 

tích hợp 

Hướng dẫn 

thực hiện 

Ghi chú 

(Nội dung 

điều 

chỉnh, bổ 

sung khi 

thực hiện-

nếu có) 

 

1 1 

Bài 3. VTM: Sơ 

lược về phối cảnh 

 

 

Chủ đề 

1. Tìm 

hiểu 

kiến 

thức cơ 

bản 

 

 

HS nắm được  những kiến 

thức cơ bản về phối cảnh vẽ 

theo mẫu, vẽ tranh trong mĩ 

thuật.  

 -Rèn luyện cho học sinh 

khả năng quan sát, nhận xét, 

so sánh.   

CNTT    

2 2 

 Bài 4. VTM: Cách 

vẽ theo mẫu 

 

CNTT  Tích hợp lý 

thuyết Vẽ theo 

mẫu vào bài 

thực hành 

 

 

3 3 
Bài 7. VTM: Mẫu 

dạng hình hộp - 

Mẫu vẽ, 

CNTT 

  

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC 

 

                                                                                      Phụ lục số 01 

 

 



hình cầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ứng dụng được 

4 4 

 Bài 5. Cách vẽ 

tranh. 

 ĐT Học tập (Tiết 

1) 

CNTT, 

Tranh, 

ảnh 

Tích hợp 

nội dung 

học tập và 

làm theo 

tấm gương 

đạo đức 

HCM 

Tích hợp lý 

thuyết Vẽ tranh 

vào bài thực 

hành 

 

5 5 

Bài 9. Cách vẽ 

tranh. 

 ĐT Học tập 

(Tiết 2) 

 

CNTT,Tra

nh, ảnh 

 

6 6 

Bài 6.  VTT: Cách 

sắp xếp bố cục 

trong trang trí 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

2:  

Trang 

trí với 

đời 

sống 

- HS biết cách sử dụng bố 

cục, hình mảng, đường nét, 

họa tiết vào trang trí.  - Biết 

cách vận dụng vào những 

bài trang trí ứng dụng. 

 - Vận dụng một số kiến 

thức, ki năng vẽ trang trí 

vào học tập và đời sống. 

 

CNTT    

7 7 

Bài 10. VTT: Màu 

sắc 

CNTT, 

Tranh, 

ảnh 

   

8 8 

Bài 11. VTT: Màu 

sắc trong trang trí. 

 

UDPHTM

, CNTT 

   

9 9 

Bài 14 VTT: Trang 

trí đường diềm 

(Kiểm tra giữa kì ) 

 

CNTT 

Tranh, 

ảnh 

   

10 10 

Bài 18. VTT: 

Trang trí hình 

vuông 

 

PHTM, 

CNTT 

   



11 11 

Bài 15. VTM: Mẫu 

dạng hình trụ hình 

cầu (T1) 

 

 

 

 

 

Chủđề 

3:Đồ 

vật 

trong 

gia 

đình 

- HS xác định được cấu trúc 

các hình khối cơ bản trong 

đồ vật. 

- Vẽ được mẫu có hai đồ vật 

có dạng hình khối cơ bản 

- HS thấy được vẻ đẹp của 

đồ vật và có ý thức giữ gìn 

trân trọng đồ vật trong gia 

đình, vẽ được đồ vật 

Mẫu vẽ, 

CNTT 

 

   

12 12 

Bài 16. VTM: Mẫu 

dạng hình trụ và 

hình cầu (T2) 

Mẫu vẽ, 

CNTT 

   

13 13 

Bài 20. VTM: Mẫu 

2 đồ vật (t1) 

Mẫu vẽ, 

CNTT, 

Tranh, 

ảnh 

   

14 14 

Bài 21. VTM: Mẫu 

2 đồ vật (t2) 

Mẫu vẽ, 

CNTT 

Tranh, 

ảnh 

   

15 15 

Bài 31. VTT: 

Trang trí chiếc 

khăn để đặt lọ hoa 

(Kiểm tra học kì I) 

 

 CNTT    

16 16 

Bài 2.TTMT: Sơ 

lược về mĩ thuật 

Việt Nam thời kì 

cổ đại 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

4: Mĩ 

thuật 

cổ đại 

 

- HS hiểu được sơ lược về 

mĩ thuật và một số công 

trình, hiện vật của mĩ thuật 

cổ đại Việt nam và thế giới. 

- Tìm được vẻ đẹp của mĩ 

thuật thông qua các công 

trình và hiện vật. 

CNTT    

17 17 

Bài 29. TTMT: Sơ 

lược về mĩ thuật 

thế giới thời kì cổ 

CNTT    



đại. 

 

18 18 

Bài 32. TTMT:  

Một số công trình 

tiêu biểu của mĩ 

thuật Ai cập, Hi 

Lạp, La Mã thời kỳ 

Cổ Đại 

 CNTT    

 

HỌC KÌ II 

 

19 19 
Bài 13. VT:  Đề tài 

bộ đội (tiết 1) 
 

 

 

 

 

Chủ đề 

5: 

Chủ đề 

thiên 

nhiên,đ

ất 

nước,c

on 

người. 

 

- Biết lựa chọn  đề tàikhi vẽ 

tranh theo yêu cầu của bài 

học.   

- Thể hiện được tình cảm 

đối với quân đội nhân dân 

Việt Nam, cảm nhận  được 

vẻ đẹp của ngày tết và mùa 

xuân 

CNTT -Tích hợp 

nội dung 

học tập và 

làm theo 

tấm gương 

đạo đức 

HCM 

- Tích hợp 

ANQP 

  

20 20 

Bài13. VT:  Đề tài 

bộ đội (tiết 2) 

CNTT,Tra

nh , ảnh 

  

21 21 

Bài 22. VT; Đề tài 

ngày tết và mùa 

xuân  

(tiết 1) 

 

CNTT - Tích hợp 

nội dung 

học tập và 

làm theo 

tấm gương 

đạo đức 

HCM 

  

22 22 

Bài 22. VT:  Đề tài 

ngày tết và mùa 

xuân  

CNTT 

Tranh, 

ảnh 

  



(tiết 2) 

 

 

23 23 

Bài 23. VTT: Kẻ 

chữ in hoa nét đều 

 

 

Chủ đề 

6: Chữ 

ứng 

dụng 

trong 

cuộc 

sống 

 

- HS nhận biết được hai 

mẫu chữ cơ bản, vai trò của 

chữ trong đời sống xã hội 

-Ứng dụng được chữ vào 

trang trí hoặc vẽ tranh. 
 

 

CNTT, 

Thước kẻ 

   

24 24 

Bài 26.  VTT: Kẻ 

chữ nét thanh, nét 

đậm 

CNTTTra

nh, ảnh, 

thước kẻ 

   

25 25 

Bài 19: TTMT: 

Tranh dân gian 

Việt Nam 

 

 

Chủ đề 

7: 

Nghệ 

thuật 

dân 

gian 

HS hiểu biết về tranh dân 

gian nói chung và hai dòng 

tranh Đông Hồ, Hàng 

Trống.  

 

CNTT,  

 

   

26 26 

Bài 24.  TTMT: 

Giới thiệu một số 

tranh dân gian Việt 

Nam. 

 

CNTT 

PHTM 

   

27 27 

Bài25.  VT: Mẹ 

của em 

(Kiểm tra giữa kì ) 

 HS Vẽ được tranh đt về mẹ CNTT    

28 28 

Bài27. VTM:Mẫu 

có 2 đồ vật 

(tiết 1) 

 

 

 

Chủ đề 

8: 

Đồ vật 

trong 

gia 

đình 

- HS xác định được cấu trúc 

các hình khối cơ bản trong 

đồ vật. 

- Vẽ được mẫu có hai đồ vật 

có dạng hình khối cơ bản. 

- HS thấy được vẻ đẹp của 

đồ vật và có ý thức giữ gìn 

trân trọng đồ vật trong gia 

đình, vẽ được đồ vật. 

Mẫu vẽ, 

CNTT 

   

29 29 

 

 

 

Bài 28. VTM: Mẫu 

có 2 đồ vật(tiết2) 

 Mẫu vẽ, 

CNTT 

   



 

30 30 

Bài 8. TTMT: Sơ 

lược MT thời Lý 

 

 

 

Chủ 

đề 9: 

Mĩ 

thuật 

truyền 

thống 

 

 

 

HS hiểu được sơ lược về mĩ 

thuật và một số công trình 

tiêu biểu thời Lý 

 

- Chép được họa tiết trang 

trí dân tộc 

 

CNTT    

31 31 

Bài12. TTMT: Một 

số công trình MT 

thời Lý. 

 

CNTT    

32 32 

Bài 2. VTT: Chép 

họa tiết trang trí 

dân tộc. 

 

 Mẫu vẽ, 

CNTT 

   

33 

 

 

33 

Bài 33,34. VT: Đề 

tài quê hương 

em(Tiết 1) 

(Kiểm tra học kì II) 

 

 

 

Chủ đề 

10: 

Quê 

hương 

 

- HS cảm nhận và thể hiện 

được vẻ đẹp của quê hương 

CNTT    

34 

 

 

34 

Bài 33,34. VT: Đề 

tài quê hương 

em(Tiết 2) 

(Kiểm tra học kì II 

 

CNTT 

Tranh, 

ảnh 

   

35 

 

 

35 

Bài 35. Trưng bày 

kết quả học tập 

 

  Tranh, 

CNTT 

   

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 

MÔN : MỸ THUẬT 7 

(Ban hành theo kế hoạch số : 96/KH-THCSYĐ  ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THCS Yên Đức) 

 

Cả năm:  35tuần (35 tiết) 

Học kì I:  19 tuần (18 tiết) 

Học kì II: 18 tuần( 17tiết) 

 

HỌC KÌ I 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC 

 

                                                                                      Phụ lục số 01 

 

 

STT 
 

Tiết 
Chương/Bài học  

(Chủ đề) 
Yêu cầu cần đạt 

Sử dụng 

TBDH 

Ứng dụng 

CNTT 

Nội dung 

GD 

tích hợp 

Hướng dẫn 

thực hiện 

Ghi chú 

(Nội dung 

điều 

chỉnh, bổ 

sung khi 

thực hiện-

nếu có) 

1 1 

Bài 29. VT:Đề tài 

An toàn giao 

thông(T1-vẽ hình) 

 

 

 

Chủ đề 

1: 

An 

toàn 

giao 

thông 

 

- Học sinh hiểu hơn về kiến 

thức ATGT và biểu đạt 

được thông qua ngôn ngữ 

mĩ thuật.  

CNTT    

2 2 

Bài 29. VT: Đề tài 

An toàn giao thông 

(T2-vẽ màu) 

CNTT, 

tranh, ảnh 

   



3 3 

Bài1. TTMT: Sơ 

lược về mĩ thuật 

thời Trần (1226- 

1400) 

 

Chủ đề 

2: 

MT 

truyền 

thống 

Việt 

Nam 

 

 

- HS hiểu được sơ lược về 

mĩ thuật và một số công 

trình tiêu biểu thời Trần 

CNTT, 

tranh, ảnh 

   

4 4 

Bài8. TTMT:Một 

số công trình tiêu 

biểu của mĩ thuật 

thời Trần 

CNTT, 

tranh, ảnh 

   

5 5 

Bài 3. VTT:Tạo 

họa tiết trang trí. 

 

Chủ  

đề 3: 

Trang 

trí với 

cuộc 

sống 

 

- Vận dụng kiến thức trang 

trí cơ bản vào cuộc sống 

- Sáng tạo trong trang trí đồ 

vật 

- Cảm nhận được vẻ đẹp 

của trang trí 

Mẫu hoa, 

lá, CNTT, 

tranh 

   

6 6 

Bài 5. VTT:Tạo 

dáng và trang trí lọ 

hoa 

CNTT, 

tranh, 

PHTM 

   

7 7 

Bài 9. VTT:Trang 

trí đồ vật có dạng 

hình chữ nhật 

 

CNTT, 

tranh 

   

8 8 

Bài 22. 

VTT:Trang trí 

đĩa tròn 

Kiểm tra giữa kì : 

CNTT, 

tranh 

   

9 9 

Bài 6.VTM: Vẽ 

theo mẫu  

Lọ hoa và quả (tiết 

1).  

 

 

 

Chủ đề 

 

 

 

HS thấy được vẻ đẹp về 

Mẫu vẽ, 

CNTT, 

tranh 

   



 4: 

Đồ vật 

trong 

gia 

đình 

hình khối cấu trúc của đồ 

vật trong gia đình 

- Vẽ được tranh về một số 

đồ vật trong gia đình 

- Cảm nhận được vẻ đẹp 

của đồ vật qua kiến trúc và 

hình khối 

10 10 

Bài 7.VTM: Vẽ 

theo mẫu  

Lọ hoa và quả (tiết 

2).  

Mẫu vẽ, 

CNTT, 

tranh 

   

11 11 

Bài 23. 

VTM: Ấm tích và 

cái bát (tiết 1) 

Mẫu vẽ, 

CNTT, 

tranh 

   

12 12 

Bài 24. 

VTM: Ấm tích và 

cái bát   

(tiết 2) 

Mẫu vẽ, 

CNTT , 

tranh 

   

13 13 

Bài 4. VT: Đề tài 

Tranh phong cảnh  

(tiết 1 - vẽ hình) 

 

 

Chủ đề 

5: 

Cảnh 

đẹp đất 

nước 

 

- Học sinh biết chọn nội 

dung phù hợp, thêm yêu vẻ 

đẹp quê hương đất nước 

 

CNTT, 

tranh 

   

14 14 

Bài 4. VT: Đề tài 

Tranh phong cảnh  

(tiết 2 - vẽ màu) 

CNTT, 

tranh 

   

15 15 

Bài15. VT: Đề tài 

tự chọn(tiết 1) 

Kiểm tra học kì I 

 

Chủ đề 

6: Chủ 

đề tự 

chọn 
 

Vẽ được một bức tranh đề 

tài tự chọn 

CNTT, 

tranh 

- Tích hợp 

GD tư tưởng 

đạo đức 

HCM 

  

16 16 

Bài16. VT: Đề tài 

tự chọn (tiết 

2)Kiểm tra học kì 

CNTT, 

tranh 

   



I 

 

17 17 

Bài 14. 

TTMT: Mỹ thuật 

Việt Nam từ cuối 

thế kỉ XIX đến 

năm 1954. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đề 

7: MT 

hiện 

đại 

Việt 

Nam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Biết được một số chất liệu, 

cảm nhận được, biết yêu 

quý và giữ gìn các tác phẩm 

nghệ thuật 

CNTT, 

tranh 
Tích hợp 

nội dung 

học tập và 

làm theo 

tấm gương 

đạo đức 

HCM 

 - Phân tích 

tác 

phẩmChân 

dung Bác 

Hồ; Bác Hồ 

ở Việt Bắc. 

   - Phân tích 

tác phẩm 

Bác Hồ với 

thiếu nhi, 

tranh vẽ 

bằng máu 

của hoạ sĩ 

Diệp Minh 

Châu 

bộ phủ  

18 18 

Bài 21. 

TTMT: Một số tác 

giả và tác phẩm 

tiêu biểu của mĩ 

thuật Việt Nam 

 

 

CNTT, 

tranh 

  



 

HỌC KÌ II 

19 

 

 

 

19 

Bài 26. TTMT: 

Vài nét về mĩ thuật Ý 

thời kì Phục hưng 

 

 

 

 

 

Chủ 

đề 8:  

Mĩ 

thuật 

thế 

giới 

- HS hiểu được sơ lược 

về mĩ thuật Ý thời kì 

phục hưng. 

- HS nhận biết và cảm 

nhận giá trị nhân văn của 

mĩ thuật thời Phục Hưng; 

biết được tác giả và tác 

phẩm tiêu biểu thời kì 

này.\ 

 

CNTT, 

tranh 

   

20 

 

 

 

 

20 

Bài30. TTMT:  

Một số tác giả, tác 

phẩm tiêu biểu của mĩ 

thuật Ý thời kì Phục 

hưng 

 

 

CNTT, 

tranh 

   

21 

 

 

 

21 

 

 

Bài 18. VTM: Ký họa 

 

 

 

Chủ 

đề 9:  

Kí 

họa 

 

 

- Học sinh nắm được 

cách kí họa, các chất liệu 

và biết chọn nội dung để 

kí họa.  

- HS hiểu được vai trò 

của ghi chép các vật mẫu,  

hình ảnh, cảnh vật trong 

đời sống xã hội. 

- HS ứng dụng được các 

CNTT, 

tranh 

   



  22 

 

 

 

22 

 

Bài 2. VTM: Ký họa  

tĩnh vật 

 

 

 

 

ghi chép vào vẽ tranh Mẫu, 

CNTT, 

tranh 

   

 

23 

 

23 

 

Bài 19. VTM: Ký họa  

ngoài trời 

Mẫu, 

CNTT 

Tranh, 

hình ảnh 

thực tế 

   

24 24  Bài13. VTT: Chữ 

trang trí 

 

 

 

 

Chủ 

đề 10:  

Trang 

trí 

chữ 

trong 

đời 

sống 

 

 

 

 

- HS hiểu hơn về vai trò 

và tác dụng của chữ trong 

đời sống. 

- HS ứng dụng được kiểu 

chữ trang trí vào học tập 

và cuộc sống 

- Cảm nhận được vẻ đẹp 

của chữ trong trang trí 

CNTT, 

tranh 

   

 

25 

 

25 

Bài 17. VTT: Trang trí 

bìa lịch treo tường 

 

Thước kẻ, 

CNTT, 

tranh 

   

26 26 

Bài 28. VTT: Trang trí 

đầu báo tường 

 

Thước kẻ, 

CNTT, 

tranh 

   

27 27 

Bài 32.   

VTT. Trang trí tự do  

 (Kiểm tragiữa kì ) 

CNTT    



28 28 

Bài10. VT: Đề tài 

Cuộc sống quanh em  

(tiết 1 - vẽ hình) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ 

đề 11:  

Cuộc 

sống 

quan

h em 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nâng cao kiến thức về bố 

cục và cách chọn hình 

ảnh trong nội dung đề tài 

- Cảm nhận được vẻ đẹp 

của thiên nhiên và các 

hoạt động của con người 

- Vẽ được tranh hoạt 

động trong những ngày 

hè 

-Tổ chức hoạt động tìm 

hiểu di tích lịch sử, văn 

hóa truyền thống của địa 

phương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNTT, 

tranh 
Tích hợp 

nội dung 

học tập và 

làm theo 

tấm gương 

đạo đức 

HCM 

Phân tích sự 

phát triển 

của đất nước 

hôm nay là 

nhờ có công 

lao to lớn 

của Bác Hồ 

thể hiện qua 

sự hy sinh 

của Bác cho 

đất nước 

(Giáo dục 

lòng kính 

yêu, biết ơn 

Bác Hồ) 

Tích hợp 

giáo dục 

quốc phòng 

và an ninh: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

Bài 10. VT: Đề tài 

Cuộc sống quanh em  

(tiết 2 - vẽ màu)     

 

 

CNTT, 

tranh 

  



30 30 Bài 25. VT:  Đề tài Trò 

chơi dân gian  

(tiết 1 - vẽ hình)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CNTT, 

Tranh 

   

 

31 

 

31 

Bài 25. VT:  Đề tài Trò 

chơi dân gian  

(tiết 2 - vẽ màu)  

CNTT, 

tranh 

 

 

  

 

 

32 

 

 

32 

Bài 31. VT: 

Đề tài Hoạt động 

trong những ngày 

hè(tiết 1 - vẽ hình) 

(Kiểm tra học kì II) 

 

CNTT, 

tranh 

  

 

 

33 

 

 

33 

Bài 31. VT: 

Đề tài Hoạt động 

trong những ngày 

hè(tiết 2 - vẽ màu) 

(Kiểm tra học kì II) 

CNTT, 

tranh 

  

34 34 Ngoại khóa  -Tổ chức hoạt động tìm 

hiểu di tích lịch sử, văn 

hóa truyền thống của địa 

phương 

CNTT    

35 35 Bài 35. Trưng bày kết 

quả học tập 

 Trưng bày kết quả học 

tập 

CNTT, 

Tranh 

   



 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 

MÔN : MỸ THUẬT 8 

(Ban hành theo kế hoạch số : 96/KH-THCSYĐ  ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THCS Yên Đức) 

Cả năm:  35 tuần (35 tiết) 

Học kì I:  19 tuần (18 tiết) 

Học kì II: 18 tuần( 17 tiết) 

 

HỌC KÌ I 

STT 

 
Tiết 

Chương/Bài học 

(Chủ đề) 
Yêu cầu cần đạt 

Sử dụng 

TBDH; 

Ứng dụng 

CNTT 

Nội dung GD 

tích hợp 

Hướng dẫn thực 

hiện 

Ghi chú 

(Nội dung 

điều chỉnh, 

bổ sung khi 

thực hiện-

nếu có) 

1 1 

Bài 1. VTT:Trang trí 

quạt giấy 

 Học sinh hiểu ý nghĩa, 

công dụng và vẻ đẹp của 

chiếc quạt giấy.  

Tạo dáng và trang trí 

được quạt giấy. 

Yêu thích các sản phẩm 

truyền thống của dân tộc 

Coppa, 

thước kẻ 

1m, 

PHTM 

   

 

 

2 

 

 

2 

Bài 2. TTMT: Sơ lược 

về Mỹ thuật thời Lê 

(Từ thế kỷ XV đến đầu 

thế kỷ XVIII) 

 HS nắm bắt được bối 

cảnh lịch sử và vài nét 

khái quát về mỹ thuật 

thời Lê thông qua các 

CNTT    

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC 

 

                                                                                      Phụ lục số 01 
 

 



loại hình Nghệ thuật 

Học sinh yêu thích môn 

học, nhận thức đúng đắn 

về nghệ thuật dân tộc, có 

thái độ trân trọng, giữ gìn 

những giá trị văn hóa của 

dân tộc. 

3 3 

 

 

 

 

Bài 5. TTMT: Một số 

công trình tiêu biểu 

của Mỹ thuật thời Lê 

 Học sinh hiểu biết vẻ đẹp 

và giá trị nghệ thuật của 

một số công trình mỹ 

thuật thời Lê. 

Học sinh yêu thích môn 

học, có thái độ trân trọng, 

giữ gìn những giá trị văn 

hóa của dân tộc. 

CNTT    

4 4 

Bài 15. VTT: Tạo 

dáng và trang trí mặt 

nạ. 

(tiết 1) 

 Học sinh hiểu được đặc 

điểm và cách tạo dáng, 

trang trí mặt nạ cơ bản. 

Yêu thích môn học, phát 

huy tính sáng tạo, cảm 

nhận được giá trị và vẻ 

đẹp của trang trí trong 

đời sống. 

PHTM    

5 5 

Bài 15. VTT: Tạo 

dáng và trang trí mặt 

nạ  

(tiết 2) 

 

Học sinh biết cách vẽ 

mầu trang trí mặt nạ.  

CNTT    

6 6 

Bài 7. VTM: Vẽ tĩnh 

vật Lọ và quả  

(Tiết 1) 

 Học sinh hiểu được đặc 

điểm của tranh Tĩnh vật 

và phương pháp vẽ Tĩnh 

Mẫu vật 

lọ hoa và 

quả thật, 

Tích hợp lí 

thuyết vẽ 

theo mẫu 

  



vật. Yêu thích vẻ đẹp của 

tự nhiên và vẻ đẹp của 

tranh tĩnh vật. 

CNTT vào bài thực 

hành 

7 7 

Bài 8. VTM: Vẽ tĩnh 

vật Lọ và quả 

 (Tiết 2) 

 Học sinh biết cách vẽ 

mầu trong tranh Tĩnh vật. 

Học sinh biết sắp xếp 

mầu sắc trên vật mẫu, 

nhận xét tinh tế, thể hiện 

bài vẽ có tình cảm, có 

phong cách riêng. 

 

Mẫu vật 

lọ hoa và 

quả thật, 

CNTT 

Tích hợp lí 

thuyết vẽ 

theo mẫu 

vào bài thực 

hành 

  



8 8 

 

 

 

Bài 4. VTT: Tạo dáng 

và trang trí chậu cảnh  

(Kiểm tra giữa kì ) 

 

Học sinh tạo dáng và 

trang trí  được chậu cảnh 

HS có thái độ nghiêm túc 

khi làm bài kiểm tra, 

đồng thời thông qua bài 

học HS có ý thức làm 

đẹp trong cuộc sống hàng 

ngày. 

    

9 9 

 

Bài 9. VT: Đề tài Ngày 

nhà giáo Việt Nam 

(Tiết 1- Vẽ hình) 

Chủ 

đề 1: 

“Uốn

g 

nước 

nhớ 

nguồn

” 

Học sinh nắm bắt được 

đặc điểm của đề tài và 

phương pháp vẽ tranh về 

đề tài . 

Học sinh yêu thích môn 

học, yêu mến thầy cô 

giáo, cảm nhận được vẻ 

đẹp của hình tượng người 

Tranh 

ảnh, 

CNTT 

   



 giáo viên thông qua tranh 

vẽ. 

10 10 

Bài 9. VT: Đề tài Ngày 

nhà giáo Việt Nam 

(Tiết 2- Vẽ màu) 

Học sinh vẽ được tranh 

đúng chủ đề, thể hiện bố 

cục chặt chẽ, màu sắc hài 

hòa. 

Tranh 

ảnh, 

CNTT 

   

11 11 

 

Bài 12. VT: Đề tài Gia 

đình.  

(Tiết 1- Vẽ hình) 

Học sinh nắm bắt được 

đặc điểm của đề tài và 

phương pháp vẽ tranh về 

đề tài này.   

Học sinh yêu thích môn 

học, yêu mến người thân 

trong gia đình. 

Tranh 

ảnh, 

CNTT 

   

12 12 

Bài 12. VT: Đề tài Gia 

đình.  

(Tiết 2 - Vẽ màu) 

Học sinh vẽ được tranh 

đúng chủ đề, thể hiện bố 

cục chặt chẽ, màu sắc hài 

hòa. 

Tranh 

ảnh, 

CNTT 

   

13 13 

Bài 11. VTT: Trình 

bày  bìa sách  

(Tiết 1) 

 

 

 

 Hs nắm hiểu đặc điểm, 

mục đích và phương 

pháp trình bày bìa sách. 

Hs biết cách vẽ màu 

trong trình bày bìa sách 

Học sinh yêu thích môn 

học, nhận thức đúng đắn 

giá trị của nghệ thuật 

trang trí trong cuộc sống 

hàng ngày, yêu quý và 

trân trọng sách vở. 

Một số bìa 

sách, 

thước kẻ 

dài, 

CNTT 

   

14 14 

 

Bài 11. VTT: Trình 

bày  bìa sách 

 (Tiết 2) 

 Một số bìa 

sách, 

thước kẻ 

dài, 

CNTT 

   



15 15 

 

 

 

Bài 24. VT: Đề tài 

Ước mơ của em  

(tiết 1)  

Kiểm tra học kì I 

 Học sinh biết cách thể 

hiện điều mong muốn, 

ước mơ của mình thông 

qua bài kiểm tra cuối kì I.  

Vẽ được tranh đúng đề 

tài (vẽ hình) 

Qua bài các em có ý thức 

học tập tốt hơn, rèn luyện 

mình tốt hơn để thực hiện 

ước mơ của mình. 

Tranh 

ảnh, 

CNTT 

   

16 16 

Bài 24. VT: Đề tài 

Ước mơ của em 

 (tiết 2)  

Kiểm tra học kì I 

 

HS thể hiện màu sắc hài 

hòa cho tranh. 

    

17 17 

Bài 10. TTMT:   

Sơ lược về Mỹ thuật 

Việt Nam giai đoạn từ 

1954-1975 

 Học sinh nắm bắt được 

khái quát về bối cảnh lịch 

sử và những thành tựu 

của mỹ thuật cách mạng 

Việt Nam giai đoạn 

1954-1975.  

Học sinh yêu thích môn 

học, nhận thức đúng đắn 

về nghệ thuật dân tộc, có 

thái độ trân trọng, giữ gìn 

những giá trị văn hóa của 

dân tộc. 

Học sinh nắm bắt được 

thân thế, sự nghiệp và 

đặc điểm về phong cách 

sáng tác một số TP tiêu 

CNTT Phân tích 

công lao, vai 

trò của Bác 

Hồ trong hai 

cuộc chiến 

tranh chống 

Pháp và 

chống Mỹ 

  

18 18 

Bài 14. TTMT: Một số 

tác giả, tác phẩm tiêu 

biểu của Mỹ thuật Việt 

Nam giai đoạn từ 

1954-1975. 

 CNTT Phân tích ý 

nghĩa của 

giải thưởng 

Hồ Chí 

Minh về Văn 

học - Nghệ 

thuật và các 

tác phẩm 

  



biểu của một số họa sĩ 

nổi tiếng giai đoạn này. 

Có thái độ trân trọng, giữ 

gìn những giá trị văn hóa 

của dân tộc. 

Kết nạp 

Đảng ở Điện 

Biên Phủ 

 

HỌC KÌ II 

19 19 

Bài 6. VTT: Trình bày 

khẩu hiệu 

 Học sinh hiểu được ý 

nghĩa, nội dung, kiểu chữ 

và cách trình bày một câu 

khẩu hiệu 

Học sinh yêu thích môn 

học, hiểu rõ những giá trị 

mà mỹ thuật đem lại cho 

đời sống hàng ngày. 

Thước kẻ 

1m, 

CNTT 

   

20 20 

 

 

 

 

 

Bài 18. VTM: Vẽ chân 

dung (Tiết 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ 

đề 2: 

Chân 

dung 

 

Học sinh nắm bắt được 

đặc điểm của tranh chân 

dung và phương pháp vẽ 

tranh chân dung. 

Học sinh yêu thích bài 

học, cảm nhận được vẻ 

đẹp tự nhiên của con 

người trong tranh. 

Tranh, 

ảnh, 

CNTT 

Phân tích vẻ 

đẹp trên nét 

mặt và 

những phẩm 

chất tốt đẹp 

của bác Hồ, 

những tình 

cảm của Bác 

dành cho 

thiếu niên 

nhi đồng qua 

bức "Chân 

dung Bác 

Hồ"; "Bác 

  



Hồ với thiếu 

nhi ba miền 

Trung, Nam, 

Bắc" 

21 21 

 

 

Bài 19. VTM: Vẽ chân 

dung. (Tiết 2) 

Học sinh biết cách vẽ 

mầu trong vẽ tranh chân 

dung. 

Cảm nhận được vẻ đẹp tự 

nhiên của con người và 

con người trong tranh. 

Tranh, 

ảnh, 

CNTT 

   

22 22 

Bài 31. VTM: Xé dán 

tĩnh vật lọ hoa và quả 

(Tiết 1) 

 Học sinh hiểu được đặc 

điểm của mẫu và nắm bắt 

biết cách dùng giấy xé 

dán lọ hoa và quả. 

Xé dán giấy được một 

bức tranh lọ hoa và quả 

theo ý thích 

Học sinh yêu thích môn 

học, cảm nhận vẻ đẹp của 

tranh xé dán. 

Lọ hoa và 

quả, 

CNTT 

   

23 23 

Bài 31. VTM: Xé dán 

tĩnh vật lọ hoa và quả 

(Tiết 2) 

 Học sinh hiểu được đặc 

điểm của mẫu và nắm 

bắbiết cách dùng giấy xé 

dán lọ hoa và quả. 

Xé dán giấy được một 

bức tranh lọ hoa và quả 

theo ý thích 

Học sinh yêu thích môn 

học, cảm nhận vẻ đẹp của 

tranh xé dán. 

Lọ hoa và 

quả, 

CNTT 

   



24 24 

Bài 22. VTT: Vẽ tranh 

cổ động  

(Tiết 1). 

 Học sinh hiểu khái niệm, 

đặc điểm của tranh cổ 

động. Học sinh yêu thích 

môn học, phát huy tính 

sáng tạo, tưởng tượng.  

Vẽ được hình 

PHTM    

25 25 

Bài 23. VTT: Vẽ tranh 

cổ động 

 (Tiết 2). 

  

Học sinh biết cách vận 

dụng màu trong tranh cổ 

động. Vẽ được màu trong 

tranh. 

Qua bài, học sinh có ý 

thức hơn trong việc tìm 

hiểu vẻ đẹp của tranh cổ 

động thông qua hình 

tượng khái quát. 

CNTT    

26 26 

Bài 25. VTT: Trang trí 

lều trại  

Kiểm tra giữa kì  

 Học sinh tạo dáng và 

trang trí  được lều trại 

HS có thái độ nghiêm túc 

khi làm bài kiểm tra, 

đồng thời thông qua bài 

học HS có ý thức làm 

đẹp trong cuộc sống hàng 

ngày. 

    

27 27 

Bài 26. VTM: Giới 

thiệu tỉ lệ cơ thể người 

và tập vẽ dáng người 

 (tiết 1) 

 Học sinh nắm được tỉ lệ 

cơ thể người qua các giai 

đoạn 

Học sinh biết cách tính tỉ 

lệ cơ thể người. Rèn 

luyện kĩ năng quan sát, 

Tranh, 

ảnh, 

CNTT 

   



phân tích hình ảnh con 

người. 

Giáo dục ý thức tìm hiểu 

tỉ lệ, quan sát tự nhiên. 

28 28 

Bài 27.  VTM: Giới 

thiệu tỉ lệ cơ thể người 

và tập vẽ dáng người 

 (tiết 2) 

 Học sinh biết cách nắm 

bắt hình dáng, tư thế hoạt 

động của con người, biết 

cách vẽ dáng người sinh 

động. 

 

CNTT  Học ngoài trời  

29 29 

 

 

 

 

 

Bài 28. VT: Minh họa 

truyện cổ tích 

 (Tiết 1) 

 Học sinh biết cách trang 

trí bìa một cuốn truyện cổ 

tích bằng tranh minh họa. 

Học sinh nắm được đặc 

điểm của tranh minh họa 

truyện cổ tích. 

HS yêu thích truyện cổ 

tích trong và ngoài nước. 

Truyện 

các loại, 

CNTT 

   

30 30 

Bài 28. VT: Minh họa 

truyện cổ tích  

(Tiết 2) 

 Học sinh biết chọn  mầu 

sắc vẽ phù hợp với nội 

dung câu chuyện HS yêu 

thích truyện cổ tích trong 

và ngoài nước. 

Truyện 

các loại, 

CNTT 

   

31 31 

Bài 20. TTMT – Sơ 

lược về Mỹ thuật hiện 

đại phương Tây cuối 

thế kỷ XIX đến đầu 

thế kỷ XX. 

 - Học sinh nắm được bối 

cảnh xã hội hiện đại 

Phương Tây giai đoạn từ 

cuối thế kỉ XIX đến đầu 

thế kỉ XX và trào lưu Mĩ 

thuật hiện đại giai đoạn 

này với các trường phái 

CNTT    



hội họa mới phát triển.  

Giáo dục học sinh ý thức 

rèn luyện, học tập trước 

tinh thần sáng tác nghệ 

thuật của giới họa sĩ. 

32 32 

Bài 29. TTMT – Một 

số tác giả, tác phẩm 

tiêu biểu của trường 

phái hội họa Ấn tượng. 

 - Nắm được kiến thức về 

hội họa Ấn tượng và tìm 

hiểu kĩ hơn về tác giả tiêu 

biểu của trường phái hội 

họa này. 

Biết  cách tìm tòi, khám 

phá vẻ đẹp của tác phẩm. 

Rèn luyện khả năng quan 

sát, phân tích tác phẩm. 

Qua bài hoc,học sinh 

thấy yêu thích hơn việc 

tìm  hiểu tác giả, tác 

phẩm và sáng tạo trong 

đề tài . 

CNTT    

33 33 

Bài 33. VT: Đề tài tự 

chọn  

(Tiết 1) – Kiểm tra 

học kì II 

 - HS vẽ được một tranh 

có nội dung đề tài như: 

thiếu nhi vui chơi, học 

tập, lao động, lễ hội, 

phong cảnh, chân 

dung,… 

HS có tư duy tốt trong 

việc tìm chọn nội dung 

đề tài. 

HS có thái độ học tập 

nghiêm túc và có ý thức 

Tranh, 

ảnh, 

CNTT 

Phân tích 

bức tranh vẽ 

của học sinh 

"Chào mừng 

sinh nhật 

Bác" 

  



khi vẽ bài kiểm tra cuối 

kì II 

34 34 

Bài 34. VT: Đề tài tự 

chọn  

(Tiết 2)Kiểm tra học 

kì II 

 HS vẽ được màu cho 

tranh và có thái độ học 

tập nghiêm túc và có ý 

thức khi vẽ bài kiểm tra 

cuối kì II 

    

35 35 

Trưng bày kết quả học 

tập 

 Trưng bày đánh giá toàn 

bộ kết quả học tập của cả 

lớp trong 1 năm học. HS 

biết cách sắp xếp bố trí 

treo tranh khoa học. Có 

thái độ nghiêm túc và có 

tinh thần xây dựng góp ý 

bài cho các bạn tốt 

CNTT    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC NĂM HỌC 2020 – 2021 

MÔN : MỸ THUẬT 9 

(Ban hành theo kế hoạch số : 96/KH-THCSYĐ  ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng trường THCS Yên Đức) 

Cả năm:  18 tuần (18 tiết) 

Học kì II: 18 tuần ( 18tiết) 

 

STT 

 
Tiết 

Chương/Bài học 

(Chủ đề) 
Yêu cầu cần đạt 

Sử dụng 

TBDH; 

Ứng dụng 

CNTT 

Nội dung GD 

tích hợp 

Hướng dẫn thực 

hiện 

Ghi chú 

(Nội dung 

điều chỉnh, 

bổ sung khi 

thực hiện-

nếu có) 

1 1 

Bài 1. TTMT – Sơ lược 

về Mỹ thuật thời 

Nguyễn (1802-1945) 

 HS hiểu biế về sự ra đời 

của nhà Nguyễn và tình 

hình kinh tế - chính trị 

xã hội thời Nguyễn. 

Nắm chắc nội dung các 

loại hình nghệ thuật. 

Trân trọng yêu quý 

những giá trị truyền 

thống, biết ơn thế hệ 

người đi trước. 

CNTT    

2 2 

 

 

 

 

Bài 5. VT: Đề tài 

 HS hiểu cách vẽ màu 

trong tranh phong cảnh. 

-  HS  biết chọn và vẽ 

mầu được một tranh 

phong cảnh theo ý thích. 

Tranh, 

ảnh, 

CNTT 

   

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC 

 

                                                                                      Phụ lục số 01 

 

 



phong cảnh quê hương  

(tiết 1) 

HS yêu mến phong cảnh 

quê hương, đất. 

3 3 

Bài 5. VT: Đề tài 

phong cảnh quê hương 

 (tiết 2) 

 - Học sinh hiểu sơ lược 

kiến thức về trang trí hội 

trường. 

Vẽ được phác thảo trang 

trí hội trường. 

Thấy được vẻ đẹp và sự 

cần thiết của trang trí hội 

trường. 

Tranh, 

ảnh, 

CNTT 

   

4 4 

Bài 10. VT: Đề tài Lễ 

hội (tiết 1- vẽ hình) 

 Học sinh biết cách tìm, 

chọn nội dung buổi lễ 

hội và vẽ được tranh về 

đề tài lễ hội (vẽ hình). 

Yêu quê hương và 

những lễ hội của dân tộc 

và tự hào về nơi mình 

đang sống. 

PHTM    

5 5 

Bài 10. VT: Đề tài Lễ 

hội (tiết 2 – vẽ màu) 

 
Học sinh biết cách vẽ 

màu tranh đề tài lễ hội. 

Tranh, 

ảnh, 

CNTT 

   

6 6 

Bài 11. VTT: Trang trí 

hội trường 

 

 

Thước kẻ 

1m, 

CNTT 

Phân tích ý 

nghĩa của 

hình tượng 

Bác Hồ 

trong trang 

trí hội 

trường 

  



7 7 

 

 

 

Bài 15. VTT: Tạo dáng 

và trang trí thời trang 

(Tiết 1) 

 

 

Chủ 

đề: 

“Thời 

trang 

và 

cuộc 

sống” 

 

- Học sinh hiểu biết về 

tạo dáng và trang thời 

trang. 

Rèn luyện kĩ năng, phát 

huy khả năng tư duy, 

sáng tạo ứng dụng trong 

cuộc sống. 

Học sinh biết cảm thụ và 

trân trọng những giá trị 

của nghệ thuật trang trí 

khi vận dụng vào cuộc 

sống. 

CNTT    

8 8 

 

Bài 15. VTT: Tạo dáng 

và trang trí thời trang 

(Tiết 2) 

- Học sinh biết tạo dáng 

một số mẫu thời trang 

theo ý thích.  

Học sinh coi trọng 

những sản phẩm văn hoá 

mang bản sắc dân tộc. 

CNTT    

9 9 

Bài 4. VTT: Tạo dáng 

và trang trí túi xách  

Kiểm tra giữa kì  

 - Học sinh biết cách tạo 

dáng và trang trí  được 

túi xách. 

- HS có thái độ nghiêm 

túc khi làm bài kiểm tra, 

HS có ý thức làm đẹp 

trong cuộc sống hàng 

ngày. 

CNTT    

10 10 

 

 

 

Bài 13. VTM: Tập vẽ 

 - Học sinh hiểu được sự 

thay đổi của dáng người 

ở các tư thế hoạt động…  

- Biết cách và vẽ được 

Tranh, ảnh    



dáng người dáng người ở các tư thế 

khác nhau. Thích quan 

sát, tìm hiểu các hoạt 

động xung quanh. 

11 11 

Bài 2. VTM: Vẽ tĩnh 

vật  

(tiết 1) 

 Học sinh biết cách bày 

mẫu và vẽ được hình 

một số mẫu. 

Yêu quý vẻ đẹp của 

những vật mẫu qua bố 

cục đường nét, màu sắc.                                     

 

Mẫu vật, 

CNTT 

Tích hợp lí 

thuyết vẽ 

theo mẫu 

vào bài thực 

hành 

  

12 12 

 

 

 

Bài 3. VTM: Vẽ tĩnh 

vật 

 (tiết 2) 

 - Học sinh biết  được 

cách vẽ màu tranh tĩnh 

vật và vẽ được màu bài 

vẽ “Lọ hoa, quả và hoa”.  

Yêu quý vẻ đẹp của 

những vật mẫu qua bố 

cục đường nét, màu sắc. 

Mẫu vật, 

CNTT 

   

13 13 

 

 

 

Bài 9. VTT: Tập phóng 

tranh ảnh 

 (tiết 1 – vẽ hình) 

 - HS hiểu về đề tài 

phong cảnh là tranh diễn 

tả vẻ đẹp của thiên nhiên 

thông qua cảm thụ và 

sáng tạo của người vẽ. 

- HS  biết chọn, cắt và vẽ 

được một tranh phong 

cảnh theo ý thích. 

HS yêu mến phong cảnh 

quê hương, đất. 

Thước kẻ 

1m, 

CNTT 

   



14 14 

 

 

Bài 9. VTT: Tập phóng 

tranh ảnh  

(tiết 2- vẽ màu) 

 Học sinh biết cách 

phóng tranh ảnh, phục 

vụ cho sinh hoạt học tập. 

Phóng được tranh ảnh 

đơn giản. 

Có thói quen quan sát và 

cách làm việc kiên trì, 

chính xác. 

Thước kẻ 

1m, 

CNTT 

   

15 15 

Bài 12. TTMT – Sơ 

lược về Mỹ thuật các 

dân tộc ít người ở Việt 

Nam. 

 Học sinh hiểu sơ lược về 

nghệ thuật các dân tộc ít 

người ở Việt Nam.                           

Thấy được sự phong 

phú, đa dạng của nền 

nghệ thuật dân tộc Việt 

Nam.     Có thái độ tôn 

trọng, yêu quý và có ý 

thức bảo vệ các di sản 

nghệ 

CNTT    

16 16 

Bài 6. TTMT – Chạm 

khắc gỗ đình làng Việt 

Nam 

 Học sinh hiểu sơ lược về 

nghệ thuật chạm khắc gỗ 

đình làng VN.                            

Cảm nhận được vẻ đẹp 

của chạm khắc gỗ đình 

làng.                                    

Có thái độ yêu quý, trân 

trọng và giữ gìn các 

công trình văn hoá lịch 

CNTT    

17 17 

Bài 18.VT: Đề tài tự do 

- Kiểm tra học kì II 

 HS vẽ được một tranh có 

nội dung đề tài: thiếu nhi 

vui chơi, học tập, lao 

 - Tích hợp 

GD tư tưởng 

đạo đức 

  



động, lễ hội, phong 

cảnh, chân dung… Có 

thái độ học tập nghiêm 

túc và có ý thức khi vẽ 

bài kiểm tra cuối kì II 

HCM 

18 18 

Bài 16. TTMT – Sơ 

lược về một số nền Mỹ 

thuật Châu Á 

 Học sinh hiểu biết sơ 

lược về một số nền nghệ 

thuật và một số công 

trình mĩ thuật Châu Á.                                                    

Hiểu về lịch sử và mối 

quan hệ, giao lưu văn 

hoá giữa các nước trong 

khu vực. 

CNTT    

 

                                                                                       Yên Đức, ngày  25   tháng 9 năm 2020 

HIỆU TRƯỞNG DUYỆT 

 

 

 

 

Lê Thị Kim Oanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tuyền 
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